 Biện pháp phát huy năng lực tự quản của Ban cán sự trong xây dựng nề nếp học tập cho học sinh lớp 5.

Biện pháp phát huy năng lực tự quản của Ban cán sự trong xây dựng nề nếp                                                                                                   học tập cho học sinh lớp 5
1. ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1.Lý do chọn đề tài
1.1.1. Cơ sở lý luận
        Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy: “Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Đó là nhiệm vụ lâu dài của toàn Đảng toàn dân tộc và của toàn ngành giáo dục để đào tạo nguồn lực nhân tài, góp phần vào sự phát triển của đất nước, đáp ứng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Vai trò của ngành Giáo dục và Đào tạo là rất quan trọng. Để thực hiện nhiệm vụ “Trồng người” đó chính là những thầy, cô giáo- Những “Chiến sĩ trên mặt trận văn hóa” ngày đêm miệt mài với nghề dạy học để ươm mầm tương lai cho tổ quốc. 
Định hướng của ngành giáo dục hiện nay là lấy học sinh làm trung tâm, để cho các em tự học, tự quản, tự chiếm lĩnh kiến thức và các em sẽ là những con người tương lai mang bản chất: năng động, sáng tạo. Tôi nhận ra rằng năng lực quản lý  của đội ngũ ban cán sự lớp là một yếu tố rất quan trọng, yếu tố quyết định ảnh hưởng đến chất lượng học tập cũng như việc hình thành nhân cách của mỗi học sinh. Chính các em sẽ là người điều hành mọi hoạt động của lớp, các em sẽ theo sát nhắc nhở, động viên từng thành viên trong lớp hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình khi không có giáo viên chủ nhiệm.  
1.1.2.Cơ sở thực tiễn
         Là một giáo viên chủ nhiệm ngoài quản lí, giáo dục học sinh trong lớp tôi còn đảm nhận rất nhiều công việc khác như soạn giảng theo đặc thù và tính đổi mới của từng bộ môn, tư vấn học đường... nên việc theo dõi, sát cánh cùng học sinh trong tất cả các hoạt động mọi nơi, mọi lúc là một điều khó có thể. Vậy làm thế nào để tiêu tốn thời gian không nhiều mà lớp chủ nhiệm vẫn đạt chất lượng toàn diện, bền vững, đích thực. Để giải quyết mâu thuẫn này, người giáo viên chủ nhiệm chỉ có con đường ngắn nhất là xây dựng những biện pháp nhằm phát huy tính tự quản của từng học sinh hướng đến xây dựng đội ngũ Ban cán sự lớp trở thành cánh tay đắc lực của giáo viên chủ nhiệm.
        Như vậy, Ban cán sự lớp đóng một vai trò rất quan trọng cùng với giáo viên chủ nhiệm xây dựng một tập thể lớp vừa có nề nếp tự quản tốt vừa là một tập thể đoàn kết có tinh thần sẵn sàng giúp đỡ các bạn trong học tập và tham gia tốt mọi hoạt động của nhà trường đề ra. Với lý do đó tôi quyết định chọn biện pháp: “Phát huy năng lực tự quản của Ban cán sự trong xây dựng nề nếp học tập cho học sinh lớp 5” 
1.2. Mục đích nghiên cứu 

         Trong nhiều năm làm công tác chủ nhiệm, tôi muốn trao đổi chia sẻ với đồng nghiệp một số kinh nghiệm về việc phát huy tính tự quản của học sinh trong công tác chủ nhiệm lớp đồng thời giúp đỡ học sinh của mình tự  chủ trong mọi hoạt động của bản thân và phát huy hơn nữa tính tự quản những lúc không có giáo viên chủ nhiệm. Hơn thế, nhằm bồi dưỡng cho học sinh năng lực tự quản bằng cách tổ chức hợp lý đội ngũ tự quản để nhiều học sinh được tham gia. 

1.3. Đối tượng nghiên cứu
       Một số biện pháp về việc phát huy năng lực tự quản của Ban cán sự lớp trong xây dựng nề nếp học tập tại Trường Tiểu học số 1 Phước Thắng.
1.4. Đối tượng khảo sát, thực nghiệm
 - 26 học sinh lớp 5A3 năm học 2019-2020

- 31 học sinh lớp 5A2 năm học 2020-2021 Trường Tiểu học số 1 Phước Thắng.
1.5. Phương pháp nghiên cứu
    Trong đề tài nghiên cứu này, tôi đã sử dụng các phương pháp: thu thập thông tin, phân tích, khái quát vấn đề.

1.6. Phạm vi và thời gian nghiên cứu 

1.6.1. Phạm vi nghiên cứu
- Học sinh khối 5 của  Trường Tiểu học số 1 Phước Thắng.

 1.6.2. Thời gian nghiên cứu
- Lớp 5A3 năm học 2019-2020 và giữa học kì II lớp 5A2 năm học 2020 - 2021 

2. Nội dung
2.1. Nội dung lý luận của vấn đề nghiên cứu
Căn cứ điều 16 TT28/2020/TT/BGD ĐT: “Hoạt động của lớp học đảm bảo tính dân chủ, tự quản, hợp tác. Mỗi học sinh được chủ động thảo luận, tham gia xây dựng kế hoạch hành động của tổ, nhóm, lớp với sự hổ trợ của giáo viên”

         Giáo viên chủ nhiệm là người quản lí giáo dục toàn diện học sinh một lớp trên cơ sở quản lí học tập và quản lí sự hình thành, phát triển nhân cách.

         Giáo viên chủ nhiệm là cầu nối giữa tập thể học sinh với các tổ chức xã hội trong và ngoài nhà trường, là người tổ chức phối hợp các lực lượng giáo dục.

         Giáo viên chủ nhiệm là người đánh giá khách quan kết quả rèn luyện của mỗi học sinh và phong trào chung của lớp.


Hơn hết, giáo viên chủ nhiệm là người tổ chức tập thể học sinh hoạt động tự quản nhằm phát huy tiềm năng tích cực của mọi học sinh. Đối với học sinh Tiểu học cần xác định rõ vai trò giáo viên chủ nhiệm là cố vấn cho tập thể lớp. Điều này có nghĩa là giáo viên chủ nhiệm lớp không nên làm thay đội ngũ tự  quản của lớp mà chủ yếu là giáo viên chủ nhiệm bồi dưỡng năng lực tự quản cho học sinh của lớp chủ nhiệm. Vì vậy Giáo viên chủ nhiệm phải là người tâm lý, yêu thương, quan tâm sâu sắc đến từng thành viên trong lớp, định hướng cho các em thực hiện tốt các kế hoạch của nhà trường. 
Giáo viên chủ nhiệm không thể làm thay cho các em mọi việc và không phải lúc nào cũng có mặt trên lớp để chỉ đạo những công việc thường ngày. Mặt khác, giáo viên chủ nhiệm lúc nào cũng hiện diện ở lớp sẽ khiến cho học sinh nảy sinh tâm lí ỷ lại, trông chờ ở giáo viên, thiếu trách nhiệm với bản thân và tập thể, làm lu mờ vị trí, vai trò của chính các em ngay tại tập thể lớp mà các em là chủ nhân đang học tập và gắn bó. Vì vậy, giáo viên chủ nhiệm  phải hướng tới sự thay đổi nhận thức của các em bằng việc tự quản lí lớp của ban cán sự. 
2.2. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu
             Các em học sinh khi đến trường không phải chỉ là học văn hóa mà trước tiên các em phải học về đạo đức, về cách làm người. Đầu năm học 2020 - 2021, tôi được Ban Giám Hiệu nhà trường phân công chủ nhiệm lớp 5A2. Đây là lớp cuối cấp Tiểu học. Ở lứa tuổi này, các em đã có nhiều thay đổi về nhận thức, về tâm sinh lí, tình cảm và cả các mối quan hệ xã hội. Các em rất dễ bị lôi kéo, dụ dỗ và các em vẫn chưa có đủ khả năng để từ chối, để tự bảo vệ mình. Trong tập thể lớp không phải tất cả đều có tính cách giống nhau mà  mỗi em có một tính cách riêng. Những em học tốt thường là những em ngoan, có ý thức, còn những em chưa ngoan thường học chậm, mang tính thụ động, chưa tự giác năng động,  ý thức kỷ luật chưa cao và thiếu sự quan tâm của bố mẹ, bố mẹ thường xuyên đi làm xa phải ở với ông bà. Do đó các em thường xuyên vi phạm nội quy của lớp, của  nhà trường, các em thường khó gần  vì mặc cảm, điều đó có thể thấy rõ trong giờ học hoặc trong các giờ tự quản, giờ sinh hoạt. Để thu hẹp được khoảng cách này đòi hỏi giữa cán bộ lớp và các bạn phải có sự hòa nhập, các bạn học tốt thì hướng dẫn các bạn chậm tiến cùng nhau học tập, làm cho mối quan hệ giữa các thành viên trong lớp thêm gắn bó. Nhưng không phải em nào khi sinh ra cũng có năng lực làm cán bộ lớp, các em chưa có khả năng tự tổ chức các hoạt động của lớp trong phong trào thi đua của nhà trường. Do đó đòi hỏi người  giáo viên chủ nhiệm phải luôn quan tâm tới lớp, đồng thời có kế hoạch bồi dưỡng, giúp đỡ, tập huấn cho các em những vấn đề về quản lí như thế nào? Tự tổ chức các hoạt động sao cho có hiệu quả. Bởi vậy việc nghiên cứu giải pháp “phát huy năng lực tự quản của Ban cán sự trong xây dựng nề nếp học tập”là hết sức quan trọng, không phải của riêng tôi mà là vấn đề cấp thiết cho tất cả giáo viên chủ nhiệm lớp.
   Sau khi nhận lớp tôi tiến hành khảo sát chất lượng đầu năm 2020-2021 kết quả như sau: 

	TSHS
	MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC



	
	HOÀN THÀNH

TỐT
	HOÀN THÀNH
	CHƯA HOÀN THÀNH

	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	31/17

	5/7
	16,1%
	24/10
	77,4%
	2
	6,5%


	TS
HS
	NĂNG LỰC
	PHẨM CHẤT

	
	Tốt
	Đạt
	Cần cố gắng
	Tốt
	Đạt
	Cần cố gắng

	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	31/17
	10/12


	32,2%
	18/5
	58,1%
	3
	9,7%
	12/12
	38,7%
	17/5
	54,8%
	2
	6,5%


         Qua kết quả trên, tôi nhận thấy rằng: Chất lượng học tập của các em còn thấp, số lượng học sinh hoàn thành tốt môn học còn hạn chế, số học sinh chưa hoàn thành còn chiếm tỷ lệ khá cao. Trong giờ học các em chưa tập trung hoạt động, nói chuyện riêng, làm việc riêng, không hợp tác...
          Từ thực trạng trên, để việc giảng dạy đạt hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Tôi đã mạnh dạn nghiên cứu biện pháp phát huy khả năng tự quản của Ban cán sự lớp để các em động viên, giúp đỡ lẫn nhau cùng vươn lên trong học tập xây dựng một tập thể tự quản tốt và  trở thành chi đội vững mạnh.
2.3. Mô tả giải pháp của đề tài
            Qua thực tế trải nghiệm và bằng những kinh nghiệm của bản thân trong công tác chủ nhiệm của những năm học trước, để phát huy năng lực tự quản của Ban cán sự trong việc xây dựng nề nếp học tập tôi tiến hành các biện pháp cụ thể như sau:
2.3.1.Chủ động nắm bắt tình hình, đặc điểm của lớp chủ nhiệm 
2.3.1.1. Nắm thông tin về học sinh
           Mỗi giáo viên chủ nhiệm lớp, muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình thì phải hiểu học sinh, phải nắm được đầy đủ các thông tin cần thiết của từng học sinh. Do vậy, ngay từ ngày đầu nhận lớp, tôi đã thực hiện ngay công tác điều tra học sinh từ nhiều nguồn khác nhau như từ lãnh đạo nhà trường, giáo viên chủ nhiệm năm trước, ban chỉ huy liên đội, cha mẹ học sinh, học sinh...
Ngoài ra tôi còn điều tra học sinh thông qua phiếu. Tôi phát cho mỗi em một phiếu điều tra và hướng dẫn các em điền đầy đủ  thông tin trong phiếu:
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Phiếu điều tra học sinh sau khi điền đầy đủ thông tin
Qua phiếu điều tra này, tôi nắm được đầy đủ các thông tin cần thiết về từng học sinh để ghi vào sổ chủ nhiệm và quan trọng hơn cả là tôi đã hiểu một phần về học sinh của mình, nắm được thông tin cần thiết về hoàn cảnh gia đình các em, điều đó rất có lợi cho tôi trong công tác giảng dạy và giáo dục học sinh.  
2.3.1.2. Phân tổ, nhóm trong lớp
Trên cơ sở thu thập thông tin, tôi tiến hành phân học sinh theo tổ, nhóm. 
- Đầu tiên sắp xếp chỗ ngồi, phân tổ cho học sinh chọn đặt tên cho nhóm. 
- Giữa các tổ, nhóm có sự đồng đều về số lượng, tương đương về giới tính, xếp loại học tập và năng lực phẩm chất, cũng như nơi ở để các em có thể dễ dàng giúp đỡ nhau vươn lên trong học tập.
( Năm học 2020-2021 sĩ số lớp tôi là 31 học sinh. Tôi chia lớp thành 3 tổ và 6 nhóm, mỗi nhóm 5 học sinh)
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Từ phải sang: Tổ 1, tổ 2, tổ 3
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                                       Các nhóm học sinh lớp 5A2
      2.3.2.Xây dựng kế hoạch chủ nhiệm của lớp
2.3.2. 1. Bầu ban cán sự lớp
       Ở cuối lứa tuổi Tiểu học, thiết nghĩ các em đã có thể phát huy khả năng tự quản, phát huy trách nhiệm của bản thân trong mọi công việc trên tinh thần dân chủ, nên tôi luôn tôn trọng, tin tưởng và giáo dục cho các em ý thức tự giác, tích cực phê bình và tự phê bình. Kích thích tính tự trọng và tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ ở mỗi học sinh.


Để xây dựng một tập thể tự quản tốt, muốn ổn định nề nếp học tập thì cần có đội ngũ cán sự lớp năng động sáng tạo và có trách nhiệm. Vì lẽ đó bầu chọn và xây dựng đội ngũ Ban Cán sự lớp là một công việc rất quan trọng mà người giáo viên chủ nhiệm nào cũng cần phải làm ngay sau khi nhận lớp mới. Đối với các em lớp 5, để tạo dựng và rèn luyện cho các em tinh thần dân chủ và ý thức trách nhiệm đối với tập thể nên tôi cho các em tự ứng cử và bầu cử lựa chọn ban cán sự lớp. 

Tiến trình bầu chọn Ban cán sự lớp được diễn ra như sau:
-Thăm dò ý kiến học sinh trong lớp, tham khảo ý kiến của giáo viên chủ nhiệm cũ và các giáo viên dạy môn chuyên.

- Phân tích để các em hiểu rõ về vai trò và trách nhiệm của Ban cán sự lớp. 

- Khuyến khích các em xung phong ứng cử. Sau đó chọn ra những em tiêu biểu để cả lớp bầu chọn.
- Tổ chức cho các em biểu quyết bằng cách giơ thẻ mặt mếu và mặt cười (Nếu các em thống nhất thì giơ thẻ mặt cười, không thống nhất thì giơ thẻ mặt mếu) 
[image: image4.jpg]



                                  Học sinh biểu quyết bằng thẻ 
- Trên cơ sở đó, chọn ra 04 hạt nhân tích cực nhất hội tụ đầy đủ cả đức và tài cho 4 chức danh làm nên bộ khung Ban cán sự lớp gồm 01 lớp trưởng và 03 lớp phó: Gồm 01 lớp phó học tập, 01 lớp phó lao động, 01 lớp phó văn – thể - mỹ phụ trách các mảng hoạt động của lớp suốt cả năm học.

SƠ ĐỒ BAN CÁN SỰ LỚP
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Ban cán sự lớp 5A2
- Lần đầu tiên các em được thể hiện quyền “dân chủ’ của mình, tôi thấy các em rất vui, rất hào hứng, và các em được bầu chọn cũng cảm thấy “oai”, thấy tự hào.

    2.3.2.2. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho Ban Cán sự lớp
Sau khi đã bầu chọn được Ban Cán sự của lớp, tôi giao nhiệm vụ cụ thể cho từng em như sau:      

· Nhiệm vụ của lớp trưởng:

· Điểm danh và ghi sĩ số của lớp vào góc trên (bên phải bảng) ngay sau khi vào lớp.
· Theo dõi, đôn đốc lớp chấp hành đầy đủ và nghiêm chỉnh nội quy. Điều khiển các bạn xếp hàng chào cờ đầu tuần, xếp hàng  tập thể dục.
· Giữ trật tự lớp khi giáo viên chấm bài, khi giáo viên có việc phải ra khỏi lớp và khi lớp dự lễ chào cờ đầu tuần.
· Là người chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các hoạt động của lớp. Chịu sự điều hành, quản lý trực tiếp của giáo viên chủ nhiệm
· Tổng hợp sổ theo dõi của các lớp phó và các tổ trưởng về mọi mặt của lớp hàng tuần, hàng tháng, học kì, năm học và có báo cáo cho giáo viên chủ nhiệm. 
· Chủ trì các buổi sinh hoạt lớp, đánh giá và phổ biến các hoạt động của lớp.
· Đề nghị giáo viên tuyên dương, phê bình cá nhân hoặc tập thể.
Lớp trưởng là linh hồn của lớp, là người điều hành Ban cán sự lớp, quản lí mọi mặt của lớp khi không có giáo viên chủ nhiệm. 

· Nhiệm vụ của lớp phó học tập: 

· Tổng hợp điểm học tập của lớp vào cuối tuần. 

· Theo dõi và điều hành trong các buổi sinh hoạt 15 phút đầu giờ.

·  Điều khiển các bạn trao đổi, thảo luận hoặc trả lời câu hỏi trong tiết học khi giáo viên yêu  cầu.

·  Theo dõi mọi tình hình liên quan đến vấn đề học tập của lớp, bao gồm:

      + Theo dõi những trường hợp đi học muộn.

      + Theo dõi những trường hợp nghỉ học không phép, có phép.

      + Theo dõi những trường hợp bỏ tiết.

      + Theo dõi những trường hợp không thuộc bài hoặc không làm bài tập.

· Thường xuyên tìm hiểu nguyên nhân các bạn có học lực bị giảm sút. Từ đó có kế hoạch tham mưu cùng giáo viên chủ nhiệm tìm cách khắc phục hoặc có biện pháp giúp đỡ kịp thời. 
· Tổng hợp tình hình theo dõi và nộp kết quả cho lớp trưởng vào cuối tuần.

· Làm các nhiệm vụ của lớp trưởng khi lớp trưởng vắng mặt hoặc nghỉ học.
· Nhiệm vụ của lớp phó lao động:

· Phân công, theo dõi và kiểm tra các tổ trực nhật và chịu trách nhiệm tắt đèn, quạt khi ra về.

· Báo cáo giáo viên chủ nhiệm những tổ trực nhật không đảm bảo.

· Phân công các bạn trực lao động vào những ngày được phân công.

· Theo dõi, kiểm tra các bạn khi tham gia các buổi lao động do trường, lớp tổ chức.

· Phối hợp với lớp trưởng, lớp phó học tập giữ trật tự lớp. 

· Tổng hợp tình hình theo dõi và nộp cho lớp trưởng vào cuối tuần.

· Nhiệm vụ của lớp phó văn – thể- mỹ:
· Làm công tác về văn nghệ, thể dục thể thao, trang trí lớp.
· Luôn đi đầu trong các phong trào văn hóa – văn nghệ của trường, lớp.
· Chuẩn bị các bài hát hoặc tiết mục văn nghệ cho những giờ truy bài, các buổi sinh hoạt đầu tuần, các buổi đại hội chi đội và liên đội, các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ, tết.
· Theo dõi việc tập thể dục đầu buổi, giữa giờ.
· Báo cáo cho  lớp trưởng những thành viên không nghiêm túc, tích cực vào cuối tuần.
· Nhiệm vụ của các tổ trưởng:

· Có trách nhiệm quản lý theo dõi các thành viên trong tổ của mình.
· Theo dõi việc thực hiện nề nếp, nội quy, đôn đốc các thành viên trong tổ đi học đúng giờ, đầy đủ, đảm bảo học tập nghiêm túc.
· Triển khai công việc cho từng thành viên trong tổ.
· Phân công, theo dõi trực nhật của tổ.
· Đánh giá, xếp loại thi đua các thành viên trong tổ.
· Tổng hợp hoạt động của tổ và nộp cho lớp trưởng vào cuối tuần.
· Tổ phó: Kết hợp cùng tổ trưởng đôn đốc các hoạt động của tổ, điều hành tổ khi tổ trưởng vắng.
· Nhóm trưởng: Điều hành các hoạt động của nhóm, kiểm tra đồ dùng học tập, trang phục, nề nếp, điều khiển các bạn thảo luận trong quá trình học tập.
Mỗi học sinh đều có thể tham gia làm cán sự lớp từ lớp trưởng đến nhóm trưởng, trong thời gian 1 đến 2 tháng, sau đó lại đổi nhiệm vụ ở các vị trí khác.
2.3.3.Bồi dưỡng kỹ năng điều hành lớp học 
Mặc dù giao nhiệm vụ cho Ban cán sự trong các hoạt động, công việc chung của lớp, tôi luôn theo dõi gợi ý, định hướng để các em thực hiện đúng công việc, đồng thời giúp đỡ các em khi các cảm thấy khó khăn vướng mắc.
2.3.3.1.Xây dựng nội quy nề nếp của lớp
Sau khi nhận nhiệm vụ ngay từ những buổi học đầu tiên Ban cán sự lớp bắt đầu thể hiện vai trò của mình. Ban cán sự lớp phối hợp với các bạn trong lớp xây dựng cây nội quy của lớp, xây dựng tiêu chí xếp loại thi đua và đánh giá thi đua giữa các tổ, đánh giá xếp loại thi đua của từng bạn trong tổ, nhóm: 
- Mục đích: Việc tổ chức cho học sinh xây dựng nội quy lớp học tạo cho các em cảm thấy có trách nhiệm khi tự mình xây dựng nội quy lớp mình, vì vậy học sinh có ý thức hơn trong việc thực hiện nội quy.
- Cách xây dựng: Học sinh trong lớp cùng thảo luận, thống nhất đưa ra nội quy của lớp. Nội quy cần ngắn gọn, cụ thể dễ hiểu dễ nhớ. Có thể bổ sung điều chỉnh nội quy nếu thấy cần thiết. Nên công bố ở kỳ họp cha mẹ học sinh.
Ví dụ : Các bước xây dựng nội quy lớp học
Bước 1: Ban cán sự họp để lấy ý kiến các bạn về những nội quy cần đặt ra
Các nhóm thảo luận các câu hỏi: 
- Mong muốn của bạn khi đến trường là gì?
- Bạn mong muốn lớp học của mình sẽ như thế nào
- Bạn mong muốn gì về bạn bè và thầy cô ?
Mỗi cá nhân sẽ nêu ý kiến, sau đó thống nhất và đưa ra ý kiến chung của cả nhóm
Bước 2: Tổng hợp ý kiến của các nhóm
Từng nhóm chia sẻ ý kiến của nhóm mình cho cả lớp nghe
Tổng hợp các ý kiến lên bảng
Cả lớp góp ý, điều chỉnh, nhất trí ý kiến chung về các điều mọi người mong muốn để lớp học tốt hơn
Bước 3: Thống nhất nội quy lớp học 
Tổ chức thảo luận chung với cả lớp theo câu hỏi:
-Để đạt được những mong đợi đặt ra thì các bạn phải làm gì và không được làm gì?
-Để xây dựng một lớp học lý tưởng, chúng ta cần làm gì?
 Cá nhân  viết ra những nguyên tắc hoặc quy định mà các bạn tin rằng có ý nghĩa quan trọng để đạt được mong muốn khi xây dựng lớp học lý tưởng
Những nguyên tắc liên quan đến ứng xử, giao tiếp, kỷ luật và học tập và cả những điều các bạn mong đợi từ các giáo viên
Bước 4: Cam kết thực hiện
Tất cả mọi người cam kết thực hiện những nội quy đã thống nhất. Học sinh có thể viết tên mình lên bảng nội quy để thể hiện sự cam kết
Bước 5: Xây dựng quy chế thực hiện, giám sát và có hình thức khen thưởng, kỷ luật phù hợp
Cả lớp thảo luận một số vấn đề sau:
· Ai sẽ là người giám sát thực hiện nội quy
· Nên làm gì để khuyến khích các bạn thực hiện nội quy
· Nếu vi phạm nội quy thì sẽ bị xử lý như thế nào
· Nếu thực hiện tốt có được khen thưởng không
Bước 6:  Nội quy lớp học ghi bằng chữ in, trang trí đẹp mắt, hấp dẫn. Nội quy lớp học cần được treo ở nơi dễ nhìn.
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                                              Nội quy lớp 5A2 .      
2.3.3.2.Trong sinh hoạt 15 phút đầu giờ
* Lớp trưởng :  Nắm bắt tình hình sĩ số lớp.
* Lớp phó văn thể mỹ : Bắt bài cho các bạn hát 
* Lớp trưởng nêu nội dung của buổi sinh hoạt 
* Lớp phó học tập :  Nhắc nhở các nhóm trưởng kiểm tra đồ dùng học tập
+ Lớp phó học tập cho các bạn ôn lại các cũ của môn học có trong ngày, hướng dẫn, giải đáp cho các bạn chưa hiểu bài.
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Mỗi tuần có hai lần tôi đưa thêm vào nội dung sinh hoạt 15 phút đầu buổi . Những kiến thức có liên quan đến môn Tiếng Việt vào góc Tiếng Việt như:
*Góc Tiếng việt: Tranh ảnh, các tác phẩm, truyện, bài văn, hình vẽ, câu hỏi, trò chơi liên quan đến môn Tiếng Việt giúphọc sinh tăng hiểu biết và mở rộng kiến thức và làm tăng  niềm say mê của học sinh  trong việc học "Tiếng Việt".
          *Góc Toán:Tôi thường sưu tầm thêm những bài tập hoặc tổng hợp các công thức quy tắc liên quan đến môn toán, các trò chơi, câu hỏi đố vui, những bài tính nhanh hoặc bài làm tốt của các em trưng bày đẹp ở góc Toán nhằm giúp học sinh tăng thêm niềm say mê trong học Toán. 
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



                                      Góc học tập môn Toán và Tiếng việt
          2.3.3.3.Tổ chức tiết sinh hoạt cuối tuần 
 Đây là một hình thức tổ chức giáo dục năng lực tự quản cho học sinh và là một trong những biện pháp cơ bản góp phần xây dựng tập thể học sinh  đoàn kết. Ðây cũng là dịp để học sinh làm quen với nhiều loại hình hoạt động khác nhau, giúp các em phát triển các kĩ năng cơ bản và cần thiết của người học sinh  Tiểu học.
Tiết sinh hoạt cuối tuần do học sinh cùng nhau tự tổ chức dưới sự giúp đỡ, cố vấn của  giáo viên chủ nhiệm lớp. Sinh hoạt cuối tuần bao gồm:
- Ðánh giá các công việc thực hiện trong tuần về mọi mặt : học tập, thực hiện nội quy nhà trường, các phong trào thi đua, các sự kiện, sự việc có liên quan đến tinh thần và ý thức phấn đấu của lớp.
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          - Các sinh hoạt theo chủ đề thường gắn với các ngày kỉ niệm lớn, gắn với các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ở trong nước và trên thế giới, những sự kiện của địa phương, của nhà trường hay của ngay tập thể lớp.
        - Các hoạt động văn hóa nghệ thuật: biểu diễn văn nghệ, vui chơi giải trí, thi đố vui, trò chơi... 
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Sinh hoạt văn nghệ mừng chủ điểm kính yêu thầy, cô giáo  
Sau mỗi tuần, tôi có nhận xét, tuyên dương hay nhắc nhở các em, tổ, nhóm thực hiện tốt trong các giờ tự quản và rút kinh nghiệm cho tuần sau. Lớp trưởng, lớp phó báo cáo các mặt hoạt động của lớp. Căn cứ vào báo cáo đó, giáo viên chủ nhiệm nắm được khả năng quản lí lớp của từng em. Và cứ cuối mỗi tháng, giáo viên  tổ chức họp Ban cán sự lớp 1 lần để tổng kết các mặt làm được của lớp, động viên, khen ngợi những việc các em đã làm tốt, đồng thời chỉ rõ những thiếu sót và hướng dẫn các em cách  khắc phục. 
[image: image12.png]. E- - KNH YEU THAY 60 GIAO *

HOAT LOP





Tuyên dương những em thực hiện nội quy nề nếp tốt trong tuần
       2.3.3.4.Tổ chức trò chơi
Trò chơi học tập là một hình thức học tập bằng hoạt động, giảm tính chất căng thẳng của giờ học, trò chơi có nhiều học sinh tham gia sẽ tạo cơ hội rèn luyện kỹ năng học tập hợp tác cho học sinh…

Trò chơi là một hoạt động thu hút được học sinh bởi tính hấp dẫn của nó và phù hợp với việc đổi mới phương pháp dạy học hiện nay. 
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Học sinh đang chơi trò chơi “ Chuyền hoa”
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Học sinh đang chơi trò chơi “Hái hoa dân chủ”
       2.3.4.Rèn kỹ năng sống cho học sinh.

        Trong cuộc sống, khi tham gia vào bất kỳ hoạt động nào phục vụ cho cuộc sống đều đòi hỏi chúng ta phải có những kỹ năng tương ứng. Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh là nhằm giúp các em rèn luyện kỹ năng ứng xử thân thiện trong mọi tình huống; thói quen và kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng hoạt động xã hội; Giáo dục cho học sinh thói quen rèn luyện sức khỏe, ý thức tự bảo vệ bản thân, phòng ngừa tai nạn giao thông, đuối nước và các tệ nạn xã hội. Đối với HS tiểu học việc hình thành các kỹ năng cơ bản trong học tập và sinh hoạt là vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến quá trình hình thành và phát triển nhân cách sau này. Vì vậy, chúng ta cần chú ý rèn luyện cho các em các kỹ năng cơ bản qua các hoạt động học tập và trong cuộc sống:

+ Kỹ năng sống tự tin : Một trong những kỹ năng đầu tiên mà giáo viên cần chú tâm là phát triển sự tự tin, lòng tự trọng của học sinh. Nghĩa là giúp các em cảm nhận được mình là ai, cả về cá nhân cũng như trong mối quan hệ với những người khác. Kỹ năng sống này giúp học sinh luôn cảm thấy tự tin trong mọi tình huống ở mọi nơi. 

+ Kỹ năng sống hợp tác: Thông qua các tiết học, trò chơi, câu chuyện, bài hát giáo viên giúp các em học cách cùng làm việc với bạn. Khả năng hợp tác sẽ giúp các em biết cảm thông và cùng làm việc với các bạn và là điều kiện được học hỏi, cơ hội được thể hiện mình. 

+ Kỹ năng thích tò mò, ham học hỏi, khả năng thấu hiểu: Đây là một trong những kỹ năng quan trọng nhất cần có ở các em  vào giai đoạn này là sự khát khao được học. Giáo viên cần sử dụng nhiều tư liệu và ý tưởng và phương pháp khác nhau để khêu gợi tính tò mò tự nhiên của các em.

+ Kỹ năng giao tiếp: Giáo viên cần dạy trẻ biết thể hiện bản thân và diễn đạt ý tưởng của mình cho người khác hiểu, các em cần cảm nhận được vị trí, kiến thức của mình trong thế giới xung quanh nó. Đây là một kỹ năng cơ bản và khá quan trọng đối với trẻ như những kỹ năng khác: đọc, viết, làm toán và nghiên cứu khoa học. Kĩ năng này giúp các em thoải mái khi trao đổi về một ý tưởng hay những suy nghĩ mới... Đây chính là yếu tố cần thiết để giúp học sinh  sẳn sàng học mọi thứ. 

Ngoài môi trường giáo dục ở nhà trường, giáo viên cần dạy học sinh  nghi thức văn hóa trong ăn uống qua đó dạy các em  kỹ năng lao động tự phục vụ, rèn tính tự lập như: Biết tự rửa tay sạch sẽ trước khi ăn, chỉ ăn uống tại bàn ăn, biết cách sử dụng những đồ dùng, vật dụng trong ăn uống một cách đúng đắn, ăn uống gọn gàng, không rơi vãi, biết mời trước khi ăn, cảm ơn sau khi ăn, biết tự dọn, cất đúng chỗ bát, chén, thìa … hoặc biết giúp người lớn dọn dẹp, ngồi ngay ngắn, không làm ảnh hưởng đến người xung quanh hoặc thông điệp 5K của chính phủ trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 ... Các kỹ năng sống này được dán vào góc học tập ở cột kỹ năng sống để các em tham khảo hằng ngày.
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                                   Kỹ năng sống trong góc học tập
     2.3.5.Phối hợp với ban thi đua của nhà trường, hội cha mẹ học sinh 
Trong năm học tôi đã phối hợp với ban thi đua nhà trường, hội cha mẹ học sinh để tổ chức các buổi họp chung cho cán bộ lớp trong nhà trường để trau dồi cho các em một số kiến thức về quản lý lớp và cách giải quyết một số tình huống sao cho hiệu quả trong phong trào đôi bạn cùng tiến, cùng giúp nhau học tập ở nhà. Tôi đã phối hợp với cha mẹ các em để cha mẹ các em tạo điều kiện động viên giúp đỡ các em hoàn thành nhiệm vụ của mình.
      2.3.6.Công tác theo dõi, kiểm tra đánh giá
- Có rất nhiều cách để theo dõi hoạt động của Ban cán sự lớp. Có thể kiểm tra trực tiếp các hoạt động trên lớp của các em hoặc chỉ cần kiểm tra gián tiếp qua sổ theo dõi, qua giáo viên bộ môn, qua sổ ghi chép của Ban cán sự lớp.
- Hàng tuần giáo viên chủ nhiệm trao đổi với Ban cán sự lớp để nắm thông tin, làm công tác cố vấn, tháo gỡ những vướng mắc cho Ban cán sự lớp. Nhìn chung giáo viên chủ nhiệm chỉ nên điều hành từ xa trừ những công việc học sinh không thể làm thay giáo viên chủ nhiệm được.
- Thường xuyên nhắc nhở, yêu cầu mỗi thành viên trong Ban cán sự lớp phải thực sự gương mẫu trong mọi hoạt động. Ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ của một người học sinh, cán bộ lớp phải xung phong, đứng đầu trong các hoạt động chung của lớp, của trường. 
- Thường xuyên theo dõi, động viên đội ngũ cán bộ lớp, tuyên dương các em làm tốt. 
2.4. Kết quả thực hiện
Bằng tất cả sự nỗ lực của bản thân tôi cùng với sự quan tâm của ban giám hiệu, liên đội và tất cả các thầy cô trong nhà trường cũng như sự cộng tác nhịp nhàng ăn ý của phụ huynh học sinh, tôi đã đạt được kết quả khả quan, học sinh biết vâng lời và yêu quý thầy cô giáo, biết xác định động cơ học tập đúng đắn, tập thể lớp biết thương yêu đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. Đặc biệt sau gần một năm học, được sự tin tưởng thương yêu của tất cả các thầy cô, ai cũng hào hứng khi bước vào lớp giảng dạy vì nề nếp tự quản của lớp tôi rất tốt, các bạn trong Ban cán sự có tinh thần trách nhiệm cao, tự phân công nhiệm vụ và tổ chức tốt các buổi sinh hoạt tạo nên không khí vui vẻ, đoàn kết trong lớp. 
 Việc phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng học sinh trong Ban cán sự lớp đã đem lại hiệu quả trong việc quản lý nề nếp và chất lượng học tập. Các em thực hiện nhiệm vụ đầy đủ với tinh thần trách nhiệm cao nên cuối học kì 1 số học sinh chưa hoàn thành và cần cố gắng giảm xuống, số học sinh hoàn thành tốt tăng lên. 
Kết quả cụ thể như sau:

Xếp loại cuối học kỳ II năm học 2019-2020

	  TSHS
	MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

	
	HOÀN THÀNH

TỐT
	HOÀN THÀNH
	CHƯA HOÀN THÀNH

	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	26/13
	16/9
	61,5%
	10/4
	38,5%
	        /
	/


	   TS
HS
	NĂNG LỰC
	PHẨM CHẤT

	
	Tốt
	Đạt
	Cần cố gắng
	Tốt
	Đạt
	Cần cố gắng

	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	26/13
	17/10

	65,4%
	9/3
	34,6%
	/
	/
	16/10
	61,5%
	10/3
	38,5%
	/
	/


Xếp loại giữa học kỳ II năm học 2020-2021
	   TSHS
	     MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

	
	HOÀN THÀNH

TỐT
	HOÀN THÀNH
	CHƯA HOÀN THÀNH

	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	31/17
	15/10
	48,4%
	16/7
	51,6%
	/
	/


	   TS
HS
	NĂNG LỰC
	PHẨM CHẤT

	
	Tốt
	Đạt
	Cần cố gắng
	Tốt
	Đạt
	Cần cố gắng

	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	31/17
	18/12


	58,1%
	13/5
	41,9%
	/
	/
	16/12
	51,6%
	15/5
	48,4%
	/
	/


             Giáo viên chủ nhiệm được công nhận giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi
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    Các em học sinh cũng đạt thành tích trong các hội thi của nhà trường

[image: image18.jpg]



            Đạt giải nhất trong phong trào giao lưu “Nét chữ- nết người” cấp trường
[image: image19.jpg]



                          Tham gia tốt phong trào “lì xì heo đất ” và “kế hoạch nhỏ”
                                                   *Bài học kinh nghiệm
  Từ khi áp dụng những biện pháp trên tôi đã rút ra một số kinh nghiệm như sau:
+ Muốn làm tốt được công tác chủ nhiệm trước tiên phải xây dựng được đội ngũ cán bộ lớp năng động, sáng tạo nhiệt tình có tinh thần trách nhiệm cao bởi vì không phải lúc nào người giáo viên chủ nhiệm cũng có mặt ở lớp để nhắc nhở các em. Trong một số giờ tự quản hay một số tiết có vắng mặt giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm thì đội ngũ cán bộ lớp phải khẩn trương hội ý đưa ra một số trương trình mà các bạn trong lớp yêu thích từ đó thu hút được các bạn tham gia để không làm ảnh hưởng tới các lớp khác.
+Giáo viên chủ nhiệm phải có kế hoạch cụ thể để thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ lớp mỗi tháng một lần, giúp các em nâng cao hơn nữa ý thức và kỹ năng quản lý lớp
+ Có đầy đủ sổ sách và hướng dẫn cán bộ lớp ghi chép theo dõi giáo viên chủ nhiệm cũng phải thường xuyên kiểm tra sổ và trao đổi với một số em học sinh trong lớp để biết được cụ thể hơn tình hình của lớp tránh sự thiên vị của cán bộ lớp đối với một số bạn.
+ Các đợt thi đua giáo viên chủ nhiệm phải phối hợp với cha mẹ học sinh để có kế hoạch động viên các em khi các em tham gia các phong trào thi đua và giúp đỡ các bạn khi học tập ở lớp, ở nhà . 
3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
                 3.1. Kết luận

Nhìn chung kinh nghiệm để làm tốt công tác chủ nhiệm thì rất nhiều, tuỳ theo đặc điểm tình hình của mỗi lớp, giáo viên chủ nhiệm có thể xây dựng cho mình những biện pháp thích hợp, không nên áp dụng rập khuôn máy móc bất kỳ một phương pháp nào, bởi lẽ sản phẩm của giáo dục chính là “con người.” Một giáo viên chủ nhiệm giỏi là khi chúng ta làm việc trách nhiệm, công bằng, xây dựng tốt các mối quan hệ đối với học sinh lớp chủ nhiệm, với gia đình, đồng nghiệp, cha mẹ học sinh... Việc xây dựng nề nếp tự quản cho học sinh là một trong những yếu tố quan trọng của nội dung công tác chủ nhiệm, nhằm nâng cao chất lượng học tập của các em. Giáo viên chủ nhiệm là người hướng dẫn, giúp đỡ, cho Ban cán sự lớp trong khi thực hiện các hoạt động, đồng thời theo dõi, kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở, tuyên dương các thành viên trong lớp.

Trong công tác này giáo viên chủ nhiệm không nên nóng vội, áp đặt, mà cần có lòng kiên nhẫn, có nghệ thuật khi giao tiếp với học sinh, luôn đặt quyền lợi của học sinh lên trên hết, giành nhiều thời gian và tâm sức thì khi đó công tác chủ nhiệm sẽ không còn khó khăn phức tạp mà sẽ là niềm vui cho mỗi giáo viên chủ nhiệm khi đến trường.

3.2. Kiến nghị

Để công tác chủ nhiệm lớp được thuận lợi và đạt hiệu quả cao, tôi có một số đề xuất sau:

  Đối với nhà trường: Có chủ trương tổ chức nhiều hoạt động ngoài giờ lên lớp, tạo sân chơi cho các em có cơ hội rèn luyện và phát huy tính tự quản.
 Đối với phụ huynh học sinh: Cần quan tâm tới việc học tập, giáo dục đạo đức ở nhà cho học sinh, thường xuyên liên lạc với giáo viên chủ nhiệm nhằm phối hợp rèn luyện và phát huy tính tự quản, ý thức tự giác và có trách nhiệm trong công việc ở nhà.

Trong cuộc sống luôn tạo môi trường để phát triển tính tự lập của con, thể hiện niềm tin vào con em mình, cho các con thật nhiều cơ hội để trải nghiệm và rèn luyện giúp các con chủ động trong mọi hoạt động 

Đối với giáo viên chủ nhiệm: Cần linh hoạt trong việc sử dụng các biện pháp, hình thức liên kết sao cho phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của từng lớp, từng học sinh.

      Với những kinh nghiệm tích lũy được, qua đề tài này tôi hy vọng sẽ đóng góp phần nào cho công tác chủ nhiệm của thầy, cô trong những năm học tới, chia sẻ cùng đồng nghiệp những kinh nghiệm hay về công tác chủ nhiệm để chúng ta cùng nhau làm tốt sự nghiệp “trồng người” như Bác Hồ đã dạy.
       Trên đây là biện pháp phát huy năng lực tự quản Ban cán sự trong xây dựng nề nếp học tập cho học sinh lớp 5. Rất mong được sự đóng góp ý kiến của Ban giám khảo, quý thầy cô giáo để ngày càng hoàn thiện hơn trong công tác chủ nhiệm góp phần phát huy tính tích cực của học sinh và nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy trong  trường Tiểu học.     
                                                    Phước Thắng, ngày 20 tháng 03 năm 2021
                                                                       Người viết
                                                                          Nguyễn Thị Mộng Thường
TÀI LIỆU THAM KHẢO
 1.Module 34 : Công tác chủ nhiệm lớp ở trường Tiểu học

 2. Giáo trình tâm lý lứa tuổi và tâm lý học  sư phạm  (Khoa tâm lý giáo dục – ĐHSP Hà Nội) 
 3. Học bạ học sinh lớp 5 

 4. Sổ chủ nhiệm lớp 5

 5. Thực tế ở lớp chủ nhiệm
 6. Hướng dẫn sinh hoạt vui chơi tập thể cho các bộ đoàn, hội, đội. Tác giả: Nguyễn Viết Kế. Nhà xuất bản Thanh niên năm 2000.
Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
1. Cấp cơ sở: 

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                       HIỆU TRƯỞNG

 2. Cấp huyện:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

         


  PHIẾU ĐIỀU TRA THÔNG TIN HỌC SINH


1. Họ tên học sinh:………………………… Giới tính:………………..


2. Sinh ngày:……………. ………Tôn giáo:…………………………..


3. Nơi sinh:…………………………………………………………….


4. Dân tộc:……...........con liệt sĩ, con thương binh (gia đình có công với 


Cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo):…………………………………..


5. Chỗ ở hiện nay( cụ thể):………………………………………………


6. Quê quán:……………………………………………………………..


7. Là con thứ mấy trong gia đình:……………………………………….


8. Hoàn cảnh gia đình : ………………………………………


9. Kết quả học tập năm lớp 4 (Hoàn thành tốt, Hoàn thành).................


Năng lực:.........................Phẩm chất.................................................


10.Môn học yêuthích:.............................................................................


11.Sở thích:.........................................................................


12.Họ  tên cha:…………..Nghề nghiệp:…...........Số điện thoại……….


13. Họ tên mẹ:…………...Nghề nghiệp:…...........Số điện thoại……….


14. Họ tên người giám hộ:………Nghề nghiệp:…...... Số điện thoại…….








     Lớp trưởng





  Lớp phó học tập  tập





   Lớp phó lao động





Lớp phó văn-thể- mỹ





Tổ trưởng Tổ 1





Tổ trưởng Tổ 2





Tổ trưởng Tổ 3





Nhóm trưởng nhóm 1





  Nhóm trưởng nhóm 2








Nhóm trưởng nhóm 1








Nhóm trưởng nhóm 2








Nhóm trưởng   nhóm 1








Nhóm trưởng nhóm 2








Lớp phó học tập hướng dẫn các bạn truy bài 15 phút





Đánh giá nội dung thực hiện được trong tuần qua








PAGE  
Trang - 23 -

[image: image24.png]PIHEUNEGRHOC
‘
CHAM WM
(Mc.onu) s (
CHUYEN sm«:4 ’
ciN ThO
= SO g2

vuor

P 0




[image: image25.png]


[image: image26.png]AU BAN CAN SU




